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Bài 1. Đặt tính rồi tính
	23,8 × 7,6
87,65 × 4,3
543,9 × 2,64
91,24 × 5,7
	344,56 - 43,879
987,64 - 342,87
768,09 - 65,219
2018 - 207,8
	
879,98 + 543,76
654,908 + 658,76
543,986 + 809
765 + 102,56
 
	72: 4,5
281,6 : 80
912,8 : 2,8
0,162 : 0,36


Bài 2. Tính nhẩm
	0,12 × 10
98,76 × 10
0,143 ×10
954,7× 10
	98,12 × 100
76,099 × 100
0,2018 × 100
8,765 × 100
	 
	234,65 × 1000
0,123 × 1000
90,8 × 1000
7,876 × 1000
	0,23 : 100
67,89 : 1000
897650 : 10 000
238,98 : 1000


Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm
	4m 25cm = ……….m
12m 8dm = …………m
28km 34m = ………..…km
36 tấn 87kg = ……….…tấn
4 tạ 3kg = …………….. tạ
65 kg 9g = ……………kg
8kg 12g = …………..kg
	23ha 543m2 = …..……ha
15 735m2 = ……..….…ha
428ha= ………………km2
892m2 = ………………ha
14ha = ……………….km2
8m2 72dm2 = ………….m2
52m2 9dm2 = ………….m2
	8,56dm2 = ……………….cm2
1,7ha =……………………m2
0,42m2 = ………………..dm2
0,008ha = ………………...m2
2,7km2 = ……………..…ha
87,65km2 = ……………..ha
2,9m2 = …………………cm2



Bài 4. Tính chu vi và diện tích của hình tròn có bán kính 4cm.
Bài 5. Tính diện tích hình tròn có dường kính 4cm.
Bài 6. Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy 28cm, chiều cao 25cm.
Bài 7. Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 28cm và 35cm, chiều cao 30cm.
Bài 8. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 8dm, chiều rộng 5dm, chiều cao 6dm.
Bài 9. Tính diện tích một mặt, diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 9,5cm.
Bài 10. Tính thể tích của hình lập phương có cạnh 1,5dm.
Bài 11. Cho hình tròn có đường kính 8cm. Tính diện tích hình tròn đó.
Bài 12. Một thửa ruộng hình thang có  diện tích 3690 m2
và chiều cao 45m. Biết đáy bé bằng 3/5 đáy lớn. tính độ dài đáy bé và đáy lớn.
Bài 13. Bác Tâm có một  cái ao hình vuông, ở 4 góc có 4 cây dừa to ngả bóng mát mỗi trưa hè, Bác muốn mở rộng ao nhưng vẫn muốn giữ nguyên các cây dừa đó và  ao mới cũng phải là hình vuông .Vậy bác phải mở rộng ao như thế nào?
Bài 14. Một thửa ruộng hình thang có diện tích là 361,8 m2. Đáy lớn hơn đáy nhỏ là 13,5 m. Hãy tính độ dài của mỗi đáy, biết rằng nếu tăng đáy lớn thêm 5,6 m thì diện tích thửa ruộng sẽ tăng thêm 33,6 m2.
Bài 15. : Phòng học lớp em có chiều dài dài 8 m, chiều rộng 6 m, chiều cao 5 m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và 4 mặt tường trong phòng.Trên tường có  các sổ chiếm diện tích 7,5m2 và một cửa ra vào có chiều rộng 1,4 m và cao 2,2. Em hãy tính diện tích cần quét vôi trong phòng ?                	

